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	TT
	Tên học HP, mã HP
	CHUẨN ĐẦU RA CTĐT (PLO)
	CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN (CLO)
	Điểm năng lực CLO

	I
	CÁC HỌC PHẦN CHUNG

	[bookmark: _Hlk191334423]1
	Triết học Mác – Lênin
(POEa71301)
	1.1.1. Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật.
	1.1.1.1. Vận dụng được những kiến thức khoa học và thực tiễn để nghiên cứu khái quát về triết học và triết học Mác – Lênin.
	2, 5

	
	
	
	1.1.1.2. Vận dụng được thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng vào nghiên cứu khoa học và thực tiễn xã hội. 
	2,5

	
	
	
	1.1.1.3. Vận dụng được các quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử vào nghiên cứu khoa học và thực tiễn xã hội.
	2,5

	
	
	2.1.1. “Kỹ năng tư duy”
	2.1.1.1. Thực hiện được tư duy biện chứng, tư duy phản biện trong học tập, nghiên cứu học phần Triết học Mác – Lênin.
	2,5

	
	
	2.2.1. “Phẩm chất cá nhân”
	2.2.1.1. Tôn trọng yêu cầu về tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu học phần Triết học Mác – Lênin.
	2,5

	2
	Kinh tế chính trị Mác – Lênin
(POEa71302)
	1.1.1. Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật.
	1.1.1.1. Vận dụng được lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về nền sản xuất tư bản chủ nghĩa trong học tập, nghiên cứu về nền kinh tế thị trường hiện đại.
	2,5

	
	
	
	1.1.1.2. Vận dụng được kiến thức kinh tế chính trị để làm rõ những vấn đề kinh tế chính trị cơ bản trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam.
	2,5

	
	
	2.1.1. “Kỹ năng tư duy”
	2.1.1.1. Thực hiện được tư duy phản biện trong học tập, nghiên cứu các quan điểm, tư tưởng kinh tế chính trị.
	2,5

	
	
	2.2.1. “Phẩm chất cá nhân”
	2.2.1.1. Tôn trọng yêu cầu về tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu học phần Kinh tế chính trị Mác – Lênin
	2,5

	3
	Chủ nghĩa xã hội khoa học 
(POEa71303)
	1.1.1. Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật.
	1.1.1.1. Vận dụng được những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội vào thực tiễn thế giới hiện nay.
	2,5

	
	
	
	1.1.1.2. Vận dụng được những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội vào thực tiễn Việt Nam hiện nay.
	2,5

	
	
	2.1.1. “Kỹ năng tư duy”
	2.1.1.1. Thực hiện được tư duy phản biện trong đấu tranh chống luận điệu sai trái về CNXH. 
	2,5

	
	
	2.2.1. “Phẩm chất cá nhân”
	2.2.1.1. Tôn trọng yêu cầu về tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học.
	2,5

	4
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 
(POEa71304)
	1.1.1. Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật.
	1.1.1.1. Vận dụng được những nội dung cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ cách mạng cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
	2,5

	
	
	
	1.1.1.2. Vận dụng được những nội dung cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ cách mạng xã hội chủ nghĩa.
	2,5

	
	
	2.1.1. “Kỹ năng tư duy”
	2.1.1.1. Thực hiện được tư duy phản biện trong việc bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.
	2,5

	
	
	2.2.1. “Phẩm chất cá nhân”
	2.2.2.1. Tôn trọng yêu cầu về tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
	2,5

	5
	Tư tưởng Hồ Chí Minh 
(POEa71305)
	1.1.1. Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật.
	1.1.1.1. Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân vào thực tiễn Việt Nam hiện nay.
	2,5

	
	
	
	1.1.1.2. Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, về văn hóa, đạo đức, con người… vào thực tiễn Việt Nam hiện nay.
	2,5

	
	
	2.1.1. “Kỹ năng tư duy”
	2.1.1.1. Thực hiện được tư duy logic trong học tập và thảo luận các nội dung về Tư tưởng Hồ Chí Minh.
	2,5

	
	
	2.2.1. “Phẩm chất cá nhân”
	2.2.2.1. Tôn trọng yêu cầu về tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh.
	2,5

	6
	Tiếng Anh 1 
(ENGa71301)
	2.1.2 “Kỹ năng tự học”
	2.1.2.1. Vận dụng hiệu quả các phương pháp học tập phù hợp trong các tình huống học tập quen thuộc.
	2,5

	
	
	2.2.1. “Phẩm chất cá nhân”
	2.2.1.1. Tôn trọng sự đa dạng và khác biệt về văn hoá của các quốc gia trên thế giới.
	2,5

	
	
	3.2.2. “Kỹ năng sử dụng tiếng Anh”
	3.2.2.1. Nghe hiểu được thông tin chính trong các bài phát biểu hay hội thoại bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc.
	2,5

	
	
	
	3.2.2.2. Truyền đạt được thông tin bằng ngôn ngữ nói tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp đơn giản.
	2,5

	
	
	
	3.2.2.3. Đọc hiểu được các văn bản ngắn, các thông tin đơn giản bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc.
	2,5

	
	
	
	3.2.2.4. Viết được các văn bản ngắn và đơn giản bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc.
	2,5

	7
	Tiếng Anh 2 
(ENGa71302)
	2.1.2. “Kỹ năng tự học”
	2.1.2.1. Vận dụng hiệu quả các phương pháp học tập phù hợp trong các tình huống học tập quen thuộc.
	2,5

	
	
	2.2.1. “Phẩm chất cá nhân”
	2.2.1.1. Tôn trọng sự đa dạng và khác biệt về văn hoá của các quốc gia trên thế giới.
	2,5

	
	
	3.2.2. “Kỹ năng sử dụng tiếng Anh”
	3.2.2.1. Nghe hiểu được thông tin chính trong các bài phát biểu hay hội thoại bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc và các chủ đề liên quan đến chuyên ngành, lĩnh vực yêu thích.
	2,5

	
	
	
	3.2.2.2. Truyền đạt được thông tin bằng ngôn ngữ nói tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp đơn giản và tình huống giao tiếp liên quan đến chuyên ngành, lĩnh vực yêu thích. 
	2,5

	
	
	
	3.2.2.3. Đọc hiểu được các văn bản ngắn, các thông tin đơn giản bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc và các chủ đề liên quan đến chuyên ngành, lĩnh vực yêu thích.
	2,5

	
	
	
	3.2.2.4. Viết được các văn bản ngắn và đơn giản bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc và các chủ đề chuyên ngành, lĩnh vực yêu thích.
	2,5

	II
	CÁC HỌC PHẦN NHÓM NGÀNH

	
	Nhập môn nhóm ngành KHXH&NV
(SOCa72301)
	1.2.1. Áp dụng kiến thức cơ sở ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội. 
	1.2.1.1. Sử dụng các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn
vào hoạt động nghề nghiệp
	2,5

	
	
	
	1.2.1.2. Vận dụng kiến thức về bối cảnh nghề nghiệp khoa học xã hội và nhân văn vào hoạt động nghề nghiệp
	2,5

	
	
	2.2.1. Tôn trọng các yêu cầu về tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu
	[bookmark: _GoBack]2.2.1.1. Quan tâm tới tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu
	2,5

	
	
	3.2.1. Sử dụng thành thạo kỹ năng giao tiếp trong hoạt động công tác xã hội
	3.2.1.1. Thực hiện kỹ năng thuyết trình trong hoạt động nghề nghiệp
	2,5

	
	
	4.1.1. Đánh giá bối cảnh xã hội và hoạt động nghề nghiệp công tác xã hội.
	4.1.1.1. Phân tích bối cảnh xã hội và hoạt động nghề nghiệp 
	3,5

	
	
	4.2.1. Xác định vấn đề của đối tượng công tác xã hội
	4.2.1.1. Hình thành ý tưởng/xác định vấn đề liên quan đến nghề nghiệp
	3,5

	
	
	4.2.2. Xây dựng các hoạt động công tác xã hội
	4.2.2.1. Thiết kế/xây dựng các hoạt động nghề nghiệp
	3,5

	
	
	4.2.3. Triển khai các hoạt động công tác xã hội
	4.2.3.1. Triển khai các hoạt động nghề nghiệp
	3,5

	
	
	4.2.4. Đánh giá các hoạt động công tác xã hội
	4.2.4.1. Vận hành/đánh giá các hoạt động nghề nghiệp
	3,5

	9
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
(LITa71301)
	1.1.2. Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội - nhân văn 
	1.1.2.1. Vận dụng được kiến thức nền tảng về văn hoá học và văn hoá Việt Nam (khái niệm, bản chất, đặc trưng, chức năng, cấu trúc, biến đổi văn hoá, các cách tiếp cận văn hoá Việt Nam) để phân tích, giải thích và liên hệ các hiện tượng, tình huống văn hoá cụ thể trong quá trình học tập, nghiên cứu và tham gia hoạt động học thuật ở trường đại học.
	2,5

	
	
	
	1.1.2.2. Vận dụng được kiến thức về diễn trình lịch sử văn hoá Việt Nam để phân tích các giai đoạn hình thành (giai đoạn nền tảng, giai đoạn truyền thống, giai đoạn bước đầu hình thành nền văn hoá hiện đại) và sự vận động của các thành tố văn hoá trong mỗi giai đoạn; so sánh, minh hoạ được đặc trưng của cấu trúc văn hoá đa tộc người và các vùng văn hoá Việt Nam; giải thích được các quy luật hình thành và phát triển của văn hoá Việt Nam trong bối cảnh cụ thể.
	2.5

	
	
	2.1.1. Áp dụng được kỹ năng tư duy sáng tạo, phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề trong hoạt động nghề nghiệp
	2.1.1.1. Vận dụng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, kỹ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo để phân tích, đánh giá các hiện tượng, sự kiện văn hoá Việt Nam trong bối cảnh học tập, nghiên cứu và thảo luận học thuật ở trường đại học.
	2,5


	
	
	2.1.1. Vận dụng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, kỹ năng giải quyết vấn đề 
	2.1.1.1. Vận dụng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, kỹ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo để phân tích, đánh giá các hiện tượng, sự kiện văn hoá Việt Nam trong bối cảnh học tập, nghiên cứu và thảo luận học thuật ở trường đại học.
	
2,5

	10
	Tâm lý học đại cương
(PSYa71301)
	1.1.2.Vận dụng kiến thức  đại cương về tâm lý học để phân tích và giải quyết một số vấn đề trong lĩnh vực nghề nghiệp
	1.1.2.1.  Vận dụng các lý thuyết tâm lý học cơ bản để lý giải quá trình nhận thức, cảm xúc, và hành vi của cá nhân trong các bối cảnh xã hội khác nhau.
	2,5

	
	
	
	1.1.2.2.  Vận dụng được kiến thức đại cương về  tâm lý học để giải quyết các tình huống thường gặp trong hoạt động nghề nghiệp
	2,5

	
	
	2.1.1. Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề thực tiễn
	2.1.1.1. Thực hiện được tư duy phản biện trong học tập, nghiên cứu học phần Tâm lý học đại cương
	2,5

	
	
	3.1.2. Đóng góp tích cực, hiệu quả trong quá trình làm việc nhóm, thực hiện được kỹ năng phối hợp
	3.1.2.1. Thực hiện được kỹ năng hợp tác với các thành viên liên quan trong các hoạt động học tập, nghiên cứu trong học phần Tâm lý học đại cương
	2,5

	11
	Tin học
(ITEa71301)
	2.1.2. Áp dụng kỹ năng tự học và nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức
	2.1.2.1. Thể hiện kỹ năng nghiên cứu tài liệu giải quyết các vấn đề học tập.
	2.5

	
	
	2.1.3. Áp dụng kỹ năng số trong hoạt động nghề nghiệp
	2.1.3.1. Thể hiện kỹ năng kết nối và sử dụng linh hoạt các thiết bị và phần mềm lĩnh vực nghề nghiệp.
	2.5

	
	
	3.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm
	3.1.1.1. Thể hiện khả năng hình thành và tổ chức hiệu quả các hoạt động nhóm.
	2.5

	12
	Xã hội học đại cương
(SOCa71301)
	1.1.2.  Vận dụng được kiến thức cơ bản về khoa học xã hội - nhân văn trong lĩnh  vực KHXH&NV
	1.1.2.1. Vận dụng kiến thức lý luận xã hội học để nhận thức được bản chất của các vấn đề xã hội trong lĩnh vực KHXH&NV 
	2,5

	
	
	
	1.1.2.2. Vận dụng được các phương pháp, phạm trù nghiên cứu của xã hội học vào nhằm nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cho các vấn đề xã hội trong lĩnh vực KHXH&NV
	2,5

	
	
	2.1.1.  Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề
	2.1.1.1 Áp dụng kỹ năng tư duy logic để phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề  xã hội trong lĩnh vực KHXH&NV
	2,5

	
	
	3.1.1. Tổ chức làm việc nhóm hiệu quả
	3.1.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm 
	2.5

	13
	Lý luận và pháp luật về quyền con người
(LAWa71302)
	1.1.1.  Vận dụng kiến thức xã hội, lịch sử, văn hóa làm nền tảng cho hoạt động pháp lý
	1.1.1.1.  Vận dụng kiến thức lịch sử hình thành phát triển quyền con người ở Việt Nam và thế giới làm nền tảng cho việc nghiên cứu trong lĩnh vực KHXH&NV
	2,5

	
	
	
	1.1.1.2.   Vận dụng kiến thức pháp luật, cơ chế bảo vệ quyền con người ở Việt Nam  làm nền tảng cho việc nghiên cứu trong lĩnh vực KHXH&NV
	2,5

	
	
	2.1.1.  Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề
	2.1.1.1. Phát triển kỹ năng tư duy lý luận và pháp lý về quyền con người
	2,5

	
	
	2.2.2.Tôn trọng quy tắc đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp
	2.2.2.1. Tôn trọng quy tắc đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp trong hành nghề luật gắn với vấn đề bảo đảm quyền con người, quyền công dân ở Việt Nam
	2,5

	14
	Tiến trình Lịch Sử Việt Nam
(HISa71304)
	1.1.2.  Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn trong bối cảnh xã hội và nghề nghiệp công tác xã hội.
	1.1.2.1. Phân tích được kiến thức Lịch sử Việt Nam cổ trung đại trong bối cảnh xã hội và nghề nghiệp
	2,5

	
	
	
	1.1.2.2. Áp dụng kiến thức Lịch sử Việt Nam cận hiện đại trong bối cảnh xã hội và nghề nghiệp
	2,5

	
	
	2.1.1. Vận dụng kỹ năng tư duy( sáng tạo, phản biện, tư duy hệ thống…), kỹ năng giải quyết vấn đề
	2.1.1.1. Vận dụng tư duy phản biện , kỹ năng giải quyết vấn đề trong học tập các nội dng về lịch sử Việt Nam

	2,5

	
	
	3.1.2. Thực hiện kỹ năng hợp tác

	3.1.2.1. Thực hiện được kỹ năng hợp tác với các bên liên quan trong quá trình học tập
	2,5

	15
	Lịch sử văn minh thế giới
(HISa71303)
	1.1.2.  Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn trong bối cảnh xã hội và nghề nghiệp 
	1.1.2.1. Áp dụng được kiến thức cơ bản về các nền văn minh thế giới cổ trung đại trong hoạt động nghề nghiệp
	2,5

	
	
	
	1.1.2.2 Áp dụng được kiến thức cơ bản về các nền văn minh thế giới cận hiện đại trong hoạt động nghề nghiệp
	2,5

	
	
	2.1.1. Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, phản biện
	2.1.1.1. Phát triển được tư duy sáng tạo, phản biện

	2,5

	
	
	3.1.2. Thực hiện kỹ năng hợp tác

	3.1.2.1. Thực hiện được kỹ năng hợp tác trong các hoạt động chuyên môn.
	2,5

	16
	Nhân học văn hóa
(CULa71301)

	1.1.2. Vận dụng được kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn vào các hoạt động nghề nghiệp
	1.1.2.2. Vận dụng được kiến thức cơ bản về kinh tế vào các hoạt động nghề nghiệp
	2.5

	
	
	
	1.1.2.3. Vận dụng được kiến thức cơ bản về xã hội vào các hoạt động nghề nghiệp
	2.5

	
	
	2.1.1. Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, phản biện
	2.1.1.1. Phát triển được tư duy sáng tạo, phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề 

	2,5

	
	
	2.2.1. Giữ gìn chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp  
	2.2.1.1. Giữ gìn chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp trong hoạt động quản lý văn hóa thông qua học tập, nghiên cứu học phần Nhân học văn hóa
	2.5

	canh
	Tôn giáo học 
đại cương,  (CULa71302)

	1.1.2. Vận dụng được kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn 
	1.1.2.1. Vận dụng được kiến thức đại cương về Tôn giáo học và tôn giáo vào các hoạt động nghề nghiệp
	2.5

	
	
	
	1.1.2.2. Vận dụng được kiến thức cơ bản về các tôn giáo lớn trên thế giới vào các hoạt động nghề nghiệp
	2.5

	
	
	
	1.1.2.3 Vận dụng được kiến thức cơ bản về tôn giáo ở Việt Nam vào các hoạt động nghề nghiệp
	2.5

	
	
	2.1.1. Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, phản biện
	2.1.1.1. Phát triển được tư duy sáng tạo, phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề 

	2,5

	
	
	2.2.1. Giữ gìn chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp  
	2.2.1.1. Giữ gìn chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp trong học tập, nghiên cứu Tôn giáo học đại cương 
	2.5

	III
	CÁC HỌC PHẦN NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH

	18
	Hành vi con người và môi trường xã hội
(SOCa72302)
	1.2.1. Áp dụng kiến thức cơ sở ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội
	1.2.1.1 Vận dụng các kiến thức cơ bản về hành vi, yếu tố tâm sinh lý cá nhân, yếu tố nhóm xã hội ảnh hưởng đến hành vi cá nhân  hành vi con người và môi trường xã hội làm nền tảng cho việc nghiên cứu về các vấn đề xã hội 
	2,5

	
	
	
	1.2.1.2.  Vận dụng các kiến thức cơ bản về lý thuyết  và các giai đoạn phát triển làm nền tảng cho nghiên cứu về hành vi con người
	2,5

	
	
	2.2.1. Tôn trọng các yêu cầu về tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu
	2.2.1.1. Tôn trọng yêu cầu về tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu học phần Hành vi con người và môi trường xã hội
	2,5

	
	
	3.2.1. Sử dụng thành thạo kỹ năng giao tiếp trong hoạt động công tác xã hội
	3.2.1.1. Thể hiện khả năng giao tiếp trong học tập và nghiên cứu  học phần Hành vi con người và môi trường xã hội
	2,5

	19
	Quản trị ngành Công tác xã hội
(SOCa73301)
	1.2.1. Áp dụng kiến thức cơ sở ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội. 
	1.2.1.1. Sử dụng các kiến thức lý luận chung vào quản trị công tác xã hội.
	2,5

	
	
	
	1.2.1.2. Vận dụng các lý thuyết cơ bản vào quản trị công tác xã hội. 
	2,5

	
	
	3.1.1. Tổ chức làm việc nhóm hiệu quả
	3.1.1.1. Thực hiện kỹ năng làm việc nhóm trong quản trị công tác xã hội
	2,5

	
	
	3.2.1. Sử dụng thành thạo kỹ năng giao tiếp trong hoạt động công tác xã hội
	3.2.1.1. Thực hiện kỹ năng giao tiếp để tìm hiểu các nội dung liên quan đến quản trị công tác xã hội.
	2,5

	
	
	4.1.1. Đánh giá bối cảnh xã hội và hoạt động nghề nghiệp công tác xã hội.
	4.1.1.1. Phân tích được bối cảnh và các hoạt động quản trị công tác xã hội.
	3,5

	
	
	4.2.1. Xác định vấn đề của đối tượng công tác xã hội
	4.2.1.1. Xác định nhu cầu, mong muốn của các đối tượng công tác xã hội.
	3,5

	
	
	4.2.2. Xây dựng các hoạt động công tác xã hội
	4.2.2.1. Xây dựng các chương trình/dịch vụ can thiệp/trợ giúp đối tượng công tác xã hội.
	3,5

	
	
	4.2.3. Triển khai các hoạt động công tác xã hội
	4.2.3.1. Triển khai các chương trình/dịch vụ can thiệp/trợ giúp đối tượng công tác xã hội.
	3,5

	
	
	4.2.4. Đánh giá các hoạt động công tác xã hội
	4.2.4.1. Đánh giá các chương trình/dịch vụ can thiệp/trợ giúp đối tượng công tác xã hội.
	3,5

	20
	Lý thuyết  Công tác xã hội
( SOCa72303)
	1.2.1.  Áp dụng kiến thức cơ sở ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội.
	1.2.1.1.  Trình bày kiến thức cơ bản của các lý thuyết công tác xã hội.
	2,5

	
	
	
	1.2.1.2. Vận dụng được các kiến thức lý thuyết công tác xã hội để phân tích các vấn đề cụ thể của cá nhân, nhóm và cộng đồng.
	2,5

	
	
	2.1.2.  Sử dụng thành thạo kỹ năng nghiên cứu, khám phá tri thức khoa học ngành công tác xã hội
	2.1.2.1.  Thực hiện kỹ năng nghiên cứu để tìm hiểu và tổng hợp tài liệu khoa học phục vụ phân tích lý thuyết công tác xã hội.
	2,5

	
	
	3.2.1.  Sử dụng thành thạo kỹ năng giao tiếp trong hoạt động công tác xã hội
	3.2.1.1. Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp hiệu quả để tổ chức và triển khai các hoạt động nhóm trong quá trình học tập.
	2,5

	21
	Thiết kế nghiên cứu Công tác xã hội
(SOCa733302)
	1.2.1. Áp dụng kiến thức cơ sở ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội.
	1.2.1.1. Vận dụng kiến thức cơ bản về các phương pháp nghiên cứu khoa học để xây dựng đề cương nghiên cứu Công tác xã hội cụ thể  
	2,5

	
	
	
	1.2.2.2. Lựa chọn được các vấn đề thuộc lĩnh vực Công tác xã hội để xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học
	2,5

	
	
	2.1.2.  Sử dụng thành thạo kỹ năng nghiên cứu, khám phá tri thức khoa học ngành công tác xã hội
	2.1.2.1. Xây dựng được đề cương nghiên cứu khoa học ngành Công tác xã hội 
	2,5

	
	
	
	2.1.2.2. Sử dụng được các phương pháp thu thập thông tin cơ bản trong nghiên cứu Công tác xã hội
	2,5

	
	
	2.2.1.  Tôn trọng các yêu cầu về tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu
	2.2.1.1. Tuân thủ các nguyên tắc cơ bản trong nghiên cứu Công tác xã hội
	2,5

	
	
	3.1.1.  Tổ chức làm việc nhóm hiệu quả
	3.1.1.1. Tổ chức làm việc nhóm hiệu quả trong hoạt động học tập
	2,5

	
22


	Chính sách xã hội
(SOCa72304)
	1.2.1. Áp dụng kiến thức cơ sở ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội.
	1.2.1.1. Thể hiện được các khái niệm cơ bản, quá trình hình thành và phát triển Chính sách xã hội, quy trình của Chính sách xã hội  
	2,5

	
	
	
	1.2.1.2. Vận dụng các kiến thức cơ bản của Chính sách xã hội để phân tích các vấn đề xã hội cụ thể 
	2,5

	
	
	2.2.2.  Tuân thủ quy điều đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp trong công tác xã hội
	2.2.2.1. Tuân thủ trách nhiệm nghề nghiệp khi vận dụng Chính sách xã hội với từng đối tượng cụ thể
	2,5

	
	
	3.1.1.  Tổ chức làm việc nhóm hiệu quả
	3.1.1.1. Tổ chức và triển khai các hoạt động nhóm hiệu quả trong quá trình học tập
	2,5

	23
	An sinh xã hội
(SOCa72305)
	1.2.1.  Áp dụng kiến thức cơ sở ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội.
	1.2.1.1. Thể hiện được các kiến thức chung về an sinh xã hội
	2,5

	
	
	
	1.2.1.2. Vận dụng kiến thức cơ bản của an sinh xã hội vào phân tích, đánh giá các mô hình an sinh xã hội cụ thể
	2,5

	
	
	2.1.2.  Sử dụng thành thạo kỹ năng nghiên cứu, khám phá tri thức khoa học ngành công tác xã hội
	2.1.2.1. Thực hiện các kỹ năng nghiên cứu, khám phá tri thức khoa học trong lĩnh vực an sinh xã hội.
	2,5

	
	
	3.1.1.  Tổ chức làm việc nhóm hiệu quả
	3.1.1.1. Tổ chức và triển khai các hoạt động nhóm hiệu quả trong quá trình học an sinh xã hội
	2,5

	24
	Thực hành nghiên cứu Công tác xã hội
(SOCa73303)
	2.2.2.  Tuân thủ quy điều đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp trong công tác xã hội
	2.2.2.1. Tuân thủ các nguyên tắc thực tế và nguyên tắc đạo đức trong nghiên cứu Công tác xã hội
	2,5

	
	
	3.1.2. Thực hiện kỹ năng hợp tác  
	3.1.2.1. Thực hiện kỹ năng hợp tác hiệu quả với các nhóm đối tượng cụ thể trong quá trình nghiên cứu thực địa
	2,5

	
	
	3.2.2.  Sử dụng ngoại ngữ trong hoạt động công tác xã hội
	3.2.2.1. Sử dụng tiếng Anh trong tìm kiếm các tài liệu để viết tổng quan nghiên cứu đề tài 
	2,5

	
	
	4.1.1.  Đánh giá bối cảnh xã hội và hoạt động nghề nghiệp công tác xã hội.
	4.1.1.1. Phân tích bối cảnh xã hội làm nảy sinh các vấn đề cần nghiên cứu trong thực tiễn đời sống xã hội
	3,5

	
	
	4.2.1.  Xác định vấn đề của đối tượng công tác xã hội
	4.2.1.1. Xác định đề tài nghiên cứu cụ thể thuộc lĩnh vực Công tác xã hội 
	3,5

	
	
	4.2.2.  Xây dựng các hoạt động công tác xã hội
	4.2.2.1. Xây dựng đề cương nghiên cứu cụ thể
	3,5

	
	
	4.2.3.  Triển khai các hoạt động công tác xã hội
	4.2.3.1. Triển khai hoạt động thu thập thông tin trong thực tiễn
	3,5

	
	
	4.2.4.  Đánh giá các hoạt động công tác xã hội
	4.2.4.1. Đánh giá kết quả nghiên cứu cụ thể
	3,5

	25
	Công tác xã hội với cá nhân
(SOCa73304)
	1.2.2. Áp dụng kiến thức chuyên ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội.
	1.2.2.1. Thể hiện các kiến thức lý luận của công tác xã hội với cá nhân trong quá trình hỗ trợ cá nhân
	3,5


	
	
	
	1.2.2.2. Vận dụng các kiến thức về phương pháp, kỹ năng và kỹ thuật của công tác xã hội với cá nhân vào quá trình hỗ trợ cá nhân 
	3,5

	
	
	2.1.4. Vận dụng kỹ năng nghề nghiệp với các cá nhân và gia đình.
	2.1.4.1. Phát triển các kỹ năng cơ bản trong công tác xã hội với cá nhân trong hoạt động thực hành công tác xã hội
	3,5

	
	
	2.2.2. Tuân thủ quy điều đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp trong công tác xã hội
	2.2.2.1. Tôn trọng giá trị, quy điều đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động thực hành công tác xã hội với cá nhân
	2,5

	26
	Công tác xã hội với nhóm
(SOCa73305)
	1.2.2.  Áp dụng kiến thức chuyên ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội 
	1.2.2.1.  Thể hiện các kiến thức của công tác xã hội với nhóm 
	3,5

	
	
	
	1.2.2.2.  Vận dụng các kiến thức về công tác xã hội nhóm vào  hoạt động công tác xã hội với nhóm đối tượng
	3,5

	
	
	2.1.4.   Vận dụng kỹ năng nghề nghiệp với các nhóm đối tượng công tác xã hội.
	2.1.4.1.  Phát triển các kỹ năng cơ bản trong công tác xã hội với nhóm trong hoạt động công tác xã hội
	3,5

	
	
	2.2.2. Tuân thủ quy điều đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp  trong công tác xã hội
	2.2.2.1. Tôn trọng giá trị, quy điều đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động công tác xã hội với nhóm
	2,5

	27
	Giới và phát triển
(SOCa72306)
	1.2.1. Áp dụng kiến thức cơ sở ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội.
	1.2.1.1. Thể hiện được các khái niệm cơ bản về giới, bình đẳng giới và phát triển trong công tác xã hội.
	3,5

	
	
	
	1.2.1.2. Khám phá các lý thuyết về quá trình hình thành và phát triển bản sắc giới, vai trò giới và bất bình đẳng giới
	3,5

	
	
	2.1.2.  Sử dụng thành thạo kỹ năng nghiên cứu, khám phá tri thức khoa học ngành công tác xã hội
	2.1.2.1. Thực hiện kỹ năng nghiên cứu để tìm hiểu và tổng hợp tài liệu khoa học phục vụ phân tích giới và phát triển.
	2,5

	
	
	3.2.1. Sử dụng thành thạo kỹ năng giao tiếp trong hoạt động công tác xã hội
	3.2.1.1.  Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp hiệu quả để tổ chức và triển khai các hoạt động nhóm trong quá trình học tập.
	2,5

	28
	Thực tế chuyên môn Công tác xã hội
(SOCa73306)
	2.1.3. Thực hiện kỹ năng số 
	2.1.3.1. Thực hiện kỹ năng số trong các hoạt động chuyên môn
	2,5

	
	
	3.1.2. Thực hiện kỹ năng hợp tác 
	3.1.2.1. Thực hiện kỹ năng hợp tác trong các hoạt động thực tế chuyên môn 
	2,5

	
	
	3.2.1. Sử dụng thành thạo kỹ năng giao tiếp trong hoạt động công tác xã hội
	3.2.1.1. Sử dụng kỹ năng giao tiếp nghề nghiệp trong hoạt động thực tế chuyên môn
	2,5

	
	
	4.1.1.  Đánh giá bối cảnh xã hội và hoạt động nghề nghiệp công tác xã hội.
	4.1.1.1. Đánh giá bối cảnh xã hội và hoạt động nghề nghiệp của cơ sở thực tế
	3,5

	
	
	4.2.1.  Xác định vấn đề của đối tượng công tác xã hội
	4.2.1.1. Xác định các mô hình/chính sách/dịch vụ công tác xã hội tại cơ sở thực tế
	3,5

	
	
	4.2.2.  Xây dựng các hoạt động công tác xã hội
	4.2.2.1. Xây dựng các hoạt động thực tế chuyên môn tại cơ sở
	3,5

	
	
	4.2.3.  Triển khai các hoạt động công tác xã hội
	4.2.3.1. Triển khai các hoạt động thực tế chuyên môn tại cơ sở
	3,5

	29

	Tham vấn trong CTXH
(SOCa73307)
	1.2.2. Áp dụng kiến thức chuyên ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội.
	1.2.2.1.  Thể hiện được kiến thức lý luận về tham vấn cá nhân và tham vấn gia đình
	2,5

	
	
	
	1.2.2.2. Vận dụng kiến thức lý luận về tham vấn trong hoạt động tham vấn cá nhân và tham vấn gia đình
	2,5

	
	
	2.1.4. Vận dụng kỹ năng nghề nghiệp với các nhóm đối tượng công tác xã hội.
	2.1.4.1. Hoàn thiện kỹ năng tham vấn phù hợp với đặc điểm từng nhóm đối tượng.
	2,5

	
	
	3.1.1. Tổ chức làm việc nhóm hiệu quả
	3.1.1.1.  Tổ chức và triển khai các hoạt động nhóm hiệu quả trong quá trình học tập.
	2,5

	30
	Phát triển cộng đồng (SOCa73308)
	1.2.2. Áp dụng kiến thức chuyên ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội.
	1.2.2.1. Áp dụng một số kiến thức cơ bản trong hoạt động phát triển cộng đồng
	3,5

	
	
	
	1.2.2.2. Vận dụng các phương pháp, kỹ năng, công cụ và tiến trình vào hoạt động phát triển cộng đồng.
	3,5

	
	
	2.1.4.  Vận dụng kỹ năng nghề nghiệp với các nhóm đối tượng công tác xã hội.
	2.1.4.1.  Phát triển kỹ năng phát triển cộng đồng để giải quyết các vấn đề cụ thể của cộng đồng.
	3,5

	
	
	3.2.1.  Sử dụng thành thạo kỹ năng giao tiếp trong hoạt động công tác xã hội
	3.2.1.1.  Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp hiệu quả để tổ chức và triển khai các hoạt động nhóm trong quá trình học tập.
	2,5

	31
	Công tác xã hội với trẻ em (SOCa73309)
	1.2.2.  Áp dụng kiến thức chuyên ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội.
	1.2.2.1. Triển khai được kiến thức cơ bản của công tác xã hội với trẻ em 
	3.5

	
	
	
	1.2.2.2.  Vận dụng các kiến thức về công tác xã hội với trẻ em  vào hoạt động hỗ trợ  trẻ em  trong công tác xã hội
	3.5

	
	
	2.1.4.  Vận dụng kỹ năng nghề nghiệp với các nhóm đối tượng công tác xã hội.
	2.1.4.1. Phát triển các kỹ năng nghề nghiệp trong công tác xã hội trong hoạt động công tác xã hội với trẻ em
	3,5

	
	
	2.2.2. Tuân thủ quy điều đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp 
	2.2.2.1. Tôn trọng giá trị, quy điều đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động công tác xã hội với trẻ em
	2,5

	32
	Công tác xã hội trong bệnh viện
(SOCa73309)
	
1.2.2.  Áp dụng kiến thức chuyên ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội.
	1.2.2.1. Áp dụng các kiến thức chung vào hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện
	3,5

	
	
	
	1.2.2.2.  Vận dụng các phương pháp, kỹ năng, quy trình công tác xã hội vào hoạt động can thiệp, trợ giúp tại bệnh viện
	3,5

	
	
	2.1.4. Vận dụng kỹ năng nghề nghiệp với các nhóm đối tượng công tác xã hội.
	2.1.4.1. Hoàn chỉnh các kỹ năng nghề nghiệp trong môi trường bệnh viện
	3,5

	
	
	2.2.2. Tuân thủ quy điều đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp trong công tác xã hội
	2.2.2.1. Tôn trọng quy điều đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp khi triển khai hoạt động công tác xã hội tại bệnh viện
	3,5

	33
	Thực hành công tác xã hội cá nhân và nhóm
(SOCa73311)
	2.1.3. Sử dụng thành thạo kỹ năng số trong hoạt động công tác xã hội.
	2.1.3.1. Thành thục kỹ năng số trong hoạt động công tác xã hội 
	2,5

	
	
	2.2.2. Tuân thủ quy điều đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp

	2.2.2.1. Tôn trọng giá trị, quy điều đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động công tác xã hội với đối các đối tượng 
	2,5

	
	
	
	2.2.2.2. Tôn trọng các quy định, quy tắc của cơ sở thực hành trong quá trình thực hành công tác xã hội 
	2,5

	
	
	3.1.2.  Thực hiện kỹ năng hợp tác
	3.1.2.1. Thực hiện kỹ năng hợp tác với các bên liên quan  trong quá trình thực hành công tác xã hội
	2,5

	
	
	4.1.1. Đánh giá bối cảnh xã hội và hoạt động nghề nghiệp công tác xã hội.
	4.1.1.1 Phân tích bối cảnh và hoạt động nghề nghiệp của cơ sở thực hành
	3,5

	
	
	4.2.1.  Xác định vấn đề của đối tượng công tác xã hội
	4.2.1.1 Xác định và phân tích vấn đề của các đối tượng công tác xã hội
	3,5

	
	
	4.2.2. Xây dựng các hoạt động công tác xã hội
	4.2.2.1 Xây dựng các hoạt động can thiệp với các đối tượng công tác xã hội
	3,5

	
	
	4.2.3. Triển khai các hoạt động công tác xã hội
	4.2.3.1 Triển khai các hoạt động  can thiệp với các đối tượng công tác xã hội
	3,5

	
	
	4.2.4. Đánh giá các hoạt động công tác xã hội
	4.2.4.1 Đánh giá được các hiệu quả của các hoạt động  can thiệp với các đối tượng công tác xã hội
	3,5

	34
	Công tác xã hội với người khuyết tật
(SOCa73312)
	1.2.2.  Áp dụng kiến thức chuyên ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội.
	1.2.2.1. Triển khai được kiến thức về  công tác xã hội với người khuyết tật 
	3,5

	
	
	
	1.2.2.2.  Vận dụng các kiến thức của công tác xã hội với người khuyết tật  vào hoạt động hỗ trợ  người khuyết tật trong công tác xã hội
	3,5

	
	
	2.1.4.   Vận dụng kỹ năng nghề nghiệp với các nhóm đối tượng công tác xã hội.
	2.1.4.1. Phát triển được các kỹ năng nghề nghiệp trong công tác xã hội trong hoạt động công tác xã hội với người khuyết tật
	3,5

	
	
	2.2.2. Tuân thủ quy điều đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp 
	2.2.2.1. Tôn trọng giá trị, quy điều đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động công tác xã hội với người khuyết tật
	2,5

	35
	Công tác xã hội trong trường học (SOCa73314)
	1.2.2.  Áp dụng kiến thức chuyên ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội.
	1.2.2.1. Thể hiện được các kiến thức cơ bản của công tác xã hội vào những hoạt động cụ thể trong trường học 
	3,5

	
	
	
	1.2.2.2. Vận dụng được các kiến thức của CTXH trường học để hỗ trợ, giải quyết các vấn đề cụ thể của học sinh và các bên liên quan.
	3,5

	
	
	2.1.4.  Vận dụng kỹ năng nghề nghiệp với các nhóm đối tượng công tác xã hội
	2.1.4.1.  Vận dụng được  kỹ năng, phương pháp CTXH trường để hỗ trợ, giải quyết các vấn đề cụ thể của học sinh và các bên liên quan.
	3,5

	
	
	3.1.1.  Tổ chức làm việc nhóm hiệu quả
	3.1.1.1. Tổ chức và triển khai các hoạt động nhóm hiệu quả trong quá trình học tập
	3,5

	36
	CTXH với người nghèo
(SOCa73315)
	1.2.2. Áp dụng kiến thức chuyên ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội.
	1.2.2.1. Tổng hợp kiến thức lý luận về nghèo, các vấn đề của người nghèo, phương pháp công tác xã hội với người nghèo để hỗ trợ cá nhân, hộ gia đình nghèo, nhóm nghèo và cộng đồng nghèo
	3,5

	
	
	
	1.2.2.2. Phân tích các chương trình và chính sách xóa đói giảm nghèo và các mô hình xóa đói giảm nghèo ở các địa phương, thành tựu và hạn chế để đề xuất các giải pháp giải quyết vấn đề nghèo 
	3,5

	
	
	2.1.4. Vận dụng kỹ năng nghề nghiệp với các cá nhân và gia đình.
	2.1.4.1. Phát triển các kỹ năng nghề nghiệp công tác xã hội trong hoạt động thực hành công tác xã hội với đối tượng có liên quan đến nghèo
	3,5

	
	
	3.1.1. Tổ chức làm việc nhóm hiệu quả
	3.1.1.1.  Tổ chức làm việc nhóm hiệu quả
	2,5

	37
	Công tác xã hội với người cao tuổi
(SOCa73316)
	1.2.2.  Áp dụng kiến thức chuyên ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội.
	1.2.2.1. Áp dụng các kiến thức chung vào hoạt động công tác xã hội với người cao tuổi
	3,5

	
	
	
	1.2.2.2.  Vận dụng các phương pháp, kỹ năng công tác xã hội vào hoạt động can thiệp, trợ giúp người cao tuổi
	3,5

	
	
	2.1.4. Vận dụng kỹ năng nghề nghiệp với các nhóm đối tượng công tác xã hội.
	2.1.4.1.  Phát triển các kỹ năng công tác xã hội vào hoạt động can thiệp, trợ giúp người cao tuổi
	3,5

	
	
	2.2.2.  Tuân thủ quy điều đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp trong công tác xã hội
	2.2.2.1. Tôn trọng quy điều đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp khi can thiệp, trợ giúp người cao tuổi
	2,5

	38



	Truyền thông và vận động xã hội
(SOCa73317)
	1.2.2.  Áp dụng kiến thức chuyên ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội.
	1.2.2.1. Thể hiện kiến thức truyền thông và vận động xã hội trong công tác xã hội 
	3.5

	
	
	
	1.2.2.2. Áp dụng các kiến thức truyền thông và vận động xã hội vào hoạt động truyền thông trong công tác xã hội
	3.5

	
	
	2.1.4. Vận dụng kỹ năng nghề nghiệp với các nhóm đối tượng công tác xã hội.
	2.1.4.1. Phát triển kỹ năng nghề nghiệp vào các hoạt động truyền thông và vận động xã hội  
	3,5

	
	
	2.2.2.  Tuân thủ quy điều đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp trong công tác xã hội
	2.2.2.1. Tuân thủ quy điều đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp trong  các hoạt động truyền thông và vận động xã hội  
	2,5

	39
	Công tác xã hội với hành vi lệch chuẩn (SOCa73318 )
	1.2.2. Áp dụng kiến thức chuyên ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội.

	1.2.2.1. Áp dụng một số kiến thức cơ bản trong công tác xã hội với hành vi lệch chuẩn 
1.2.2.2. Vận dụng các phương pháp, kỹ năng, liệu pháp để công tác xã hội với hành vi lệch chuẩn.
	3,5

	
	
	
	
	3,5

	
	
	2.1.4. Vận dụng kỹ năng nghề nghiệp với các nhóm đối tượng công tác xã hội
	2.1.4.1. Hoàn chỉnh các kỹ năng nghề nghiệp để công tác xã hội với các với hành vi lệch chuẩn.
	3,5

	
	
	2.2.2. Tuân thủ quy điều đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp trong công tác xã hội
	2.2.2.1. Tôn trọng quy điều đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp trong công tác xã hội với hành vi lệch chuẩn.
	3,5

	40
	Công tác xã hội trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần
(SOCa73319)
	1.2.2. Áp dụng kiến thức chuyên ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội.
	1.2.2.1. Áp dụng các kiến thức chung vào hoạt động công tác xã hội trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần
	3,5

	
	
	
	1.2.2.2.   Vận dụng các phương pháp công tác xã hội vào hoạt động can thiệp, trợ giúp cho người có vấn đề về sức khỏe tâm thần
	3,5

	
	
	2.1.4.  Vận dụng kỹ năng nghề nghiệp với các nhóm đối tượng công tác xã hội.
	2.1.4.1. Thực hiện các kỹ năng công tác xã hội vào hoạt động can thiệp, trợ giúp người có vấn đề sức khỏe tâm thần
	3,5

	
	
	2.2.2. Tuân thủ quy điều đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp trong công tác xã hội
	2.2.2.1. Tôn trọng các quy điều đạo đức, nguyên tắc nghề nghiệp khi can thiệp, trợ giúp cho người có vấn đề sức khỏe tâm thần.
	2,5

	41
	Thực hành phát triển cộng đồng
(SOCa73313)
	2.1.3. Sử dụng thành thạo kỹ năng số trong hoạt động công tác xã hội.
	2.1.3.1. Thành thục kỹ năng số trong xử lý thông tin phục vụ hoạt động phát triển cộng đồng.
	2,5

	
	
	3.1.2.  Thực hiện kỹ năng hợp tác
	3.1.2.1. Thực hiện kỹ năng hợp tác với các bên liên quan trong quá trình phát triển cộng đồng.
	2,5

	
	
	3.2.1. Sử dụng thành thạo kỹ năng giao tiếp trong hoạt động công tác xã hội
	3.2.1.1  Thực hiện kỹ năng giao tiếp để thu thập thông tin và nhận diện vấn đề trong cộng đồng.
	2,5

	
	
	4.1.1.  Đánh giá bối cảnh xã hội và hoạt động nghề nghiệp công tác xã hội.
	4.1.1.1. Phân tích bối cảnh xã hội làm nảy sinh vấn đề cộng đồng
	3,5

	
	
	4.2.1.  Xác định vấn đề của đối tượng công tác xã hội
	4.2.1.1. Phân tích các vấn đề nhằm xác định vấn đề ưu tiên cần can thiệp  của cộng đồng
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